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TRƯỜNG THCS MINH ĐỨC
Tên HS: ..................................................
Lớp: ...........................
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN VẬT LÝ 8
I. LÝ THUYẾT:
Câu 1: Chuyển động cơ học là gì? Cho ví dụ.
- Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của một vật theo thời gian so với vật mốc.
- Ví dụ: Ô tô chuyển đ ộng so với cây cột điện bên đường.
Câu 2: Vì sao nói chuyển động và đứng yên có tính tương đối? Cho ví dụ.
- Chuyển đ ộng và đứng yên có tính tương đối vì một vật có thể chuyển động so với vật này, nhưng lại đứng yên so với vật khác, tùy thuộc vào vật được chọn làm mốc.
- Ví dụ: Hành khách ngồi trên một toa tàu đang rời khỏi ga:
+ Hành khách chuyển động so với nhà ga.
+ Hành khách lại đứng yên so với toa tàu.
Câu 3: Hãy nêu ý nghĩa của tốc độ? Hãy viết công thức tính tốc độ, ý nghĩa, đơn vị của các đại lượng trong công thức?
- Tốc độ cho biết sự nhanh, hay chậm của chuyển động.
- Tốc độ được xác định bằng độ dài quãng đường vật đi được trong m ột đơn vị thời gian.
s v: Tốc độ (m/s)
s : Quãng đường (m)
t : Thời gian (s)
*Lưu ý: 1 (km/h) = 1/3,6 (m/s); 1 (m/s) = 1x3,6 (km/h)
Câu 4: Thế nào là chuyển động đều? Thế nào là chuyển động không đều? Nêu ví dụ. - Chuyển động đều là chuyển động có tốc độ không thay đổi theo thời gian . VD: Chuyển động của đầu kim đồng hồ.
- Chuyển động không đều là chuyển động có tốc độ thay đổi theo th ời gian . VD: Chuyển động của ôtô khi qua cầu.
Câu 5: Viết công thức tính tốc độ trung bình, nêu ý nghĩa và đơn vị của các đại lượng có trong công thức?

s : Quãng đường đi được. (km,m)
t : Thời gian đi hết quãng đường đó. (h,s)

v

tb

: Tốc độ trung bình. (km/h, m/s)

Câu 6: Tại sao nói lực là một đại lượng vect ơ?
- Lực là đại lượng vectơ vì lực có điểm đặt, phương , chiều và độ lớn. Câu 7: Trình bày cách biểu diễn lực?
- Lực là một đại lượng vectơ được biểu diễn b ằng một mũi tên có: + Gốc là điểm đặt của lực.
+ Phương, chiều trùng với phương, chiều của lực.
+ Độ dài biểu thị cường độ của lực theo tỉ xích cho trước.
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Câu 8: Thế nào là hai lực cân bằng? Dưới tác dụng của các lực cân bằng vật đang đứng yên, vật đang chuyển động sẽ như thế nào ?
- Hai lực cân bằng là hai lực có cùng độ lớn, cùng phương nhưng ngược chiều, tác dụng vào cùng một vật trên cùng một đường thẳng.
- Dưới tác dụng của hai lực cân bằng:
+ Một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên.
+ Một vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. Chuyển động này được gọi là chuyển động theo quán tính.
Câu 9: Quán tính của một vật là gì?
- Quán tính là tính chất của một vật giữ nguyên chuyển động khi không có lực tác dụng và chỉ thay đổi dần chuyển động khi có lực tác dụng.
Câu 10: Thế nào là lực ma sát ?Khi nào có lực ma sát trượt, ma sát lăn, ma sát nghỉ? Nêu ví dụ.
-Các lực cản trở chuyển động của một vật, tạo ra bởi những vật tiếp xúc với nó gọi là lực ma sát .
- Lực ma sát trượt sinh ra khi một vật trượt trên bề mặt c ủa vật khác. Vd: Khi kéo cái bàn trên sàn nhà, lực ma sát giữa cái bàn và sàn nhà là lực ma sát trư ợt.
- Lực ma sát lăn sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt của vật khác. Vd: Hòn bi lăn trên mặt bàn, lực ma sát giữa viên bi với mặt bàn là lực ma sát lăn.
- Lực ma sát nghỉ giữ cho vật không bị trượt hoặc lăn khi vật chịu tác dụng của lực khác. Vd: Khi ta đi, lực ma sát nghỉ giữ bàn chân không bị trượt khi bước trên đường.
Câu 11: Hãy nêu ví dụ chứng tỏ lực ma sát có lợi và có hại?
- Ví dụ lực ma sát có lợi: Khi thắng xe đạp, l ực ma sát trượt giữa má phanh và vành bánh xe là có ích.
- Ví dụ lực ma sát có hại: Lực ma sát giữa mặt đường và đế giày làm mòn đế.
- Ví dụ lực ma sát vừa có lợi vừa có hại: Khi dùng phấn viết bảng:
+ Lực ma sát có lợi: giúp phấn bám bảng tạo ra chữ viết.
+ Lực ma sát có hại: làm mòn phấn.
Câu 12: Áp lực là gì?
- Áp lực là lực nén có phương vuông góc v ới mặt bị ép.
Câu 13: Áp suất là gì? Viết công thức tính áp suất và nêu ý nghĩa, đơn vị của các đại lượng có trong công thức.
- Áp suất là độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép.
p: Áp su ất (N/m )
F: Áp lực (N)
S: Diện tích bị ép (m )
Câu 14: Hãy nêu đặc điểm áp suất chất lỏng? Viết công thức tính áp suất chất lỏng, nêu ý nghĩa và đơn vị các đại lượng trong công thức.
- Chất lỏng có thể gây áp suất theo mọi phương . Tại một nơi trên mặt tiếp xúc với chất lỏng , áp suất chất lỏng có phương vuông góc với mặt tiếp xúc tại nơi đó.
p: Áp suất (N/m , Pa)
d: trọng lượng riêng của chất l ỏng (N/m )
h: độ sâu tại nơi đang xét so với mặt thoáng chất lỏng (m)
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Câu 15: Thế nào là bình thông nhau? Nêu đặc điểm của mặt thoáng chất lỏng trong bình thông nhau? Ứng dụng của bình thông nhau trong cuộc sống.
- Bình thông nhau gồm hai hoặc nhiều nhánh có hình dạng bất kì, có đáy thông với nhau. - Trong bình thông nhau chứa chùng một chất lỏng đứng yên, mặt thoáng của chất lỏng ở các nhánh khác nhau có độ cao bằng nhau.
- Ứng dụng: Ấm nước, ống theo dõi mực chất lỏng, máy nén thủy lực,…
Câu 16: Nguyên tắc hoạt động của máy nén thủy lực dựa trên công thức nào?

F1 S1
F2 S 2

F1

, F2

: áp lực lên các pit-tông (N)

S1, S2 : diện tích các pit-tông (m )

Câu 17: Hãy nêu đặc điểm áp suất khí quyển? Hãy nêu cách xác định độ lớn và đơn vị của áp suất khí quy ển? Nói áp suất khí quyển là 76cmHg có ý nghĩa là gì?
- Trái đất và mọi vật trên Trái đất đều chịu tác dụng của áp suất khí quyển theo mọi
phương.
-Để đo áp suất khí quyển, ngoài đơn vị pascan (Pa) , người ta còn dùng một số đơn vị khác: átmốt phe(atm), torr(Torr) hay milimét thủy ngân (mmHg)....
Thông thường , áp suất khí quyển ở sát mặt nước biển là 1atm.
Áp suất khí quyển chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như nhiệt độ , gió , độ cao...
Ví dụ , càng lên cao không khí càng loãng nên áp suất khí quyển càng giảm.

II. BÀI TẬP:
1. Một hình hộp chữ nhật có kích thước 20cm x 10cm x 5cm được đặt trên mặt bàn nằm ngang. Biết trọng lượng riêng của chất làm nên vật là d = 2.104 N/m3. Áp suất lớn nhất và nhỏ nhất tác dụng lên mặt bàn là bao nhiêu ?	




A. max = 4000 Pa ;  min=1000 Pa		B. max=10000 Pa ;   min =2000 Pa




C. max = 4000 Pa ;  min=1500 Pa		D. max = 10000Pa ;  min = 5000 Pa
2. Một người có khối lượng 60 kg, diện tích một bàn chân là 30 cm2. Tính áp suất người này tác dụng lên sàn khi đứng cả hai chân			
A.  1Pa			B.  2 Pa             	C.  10Pa			D.  100.000Pa
3. Cho trọng lượng riêng của thuỷ ngân 136000N/m3, khối lượng riêng của nước1000kg/m3. Ở độ sâu bao nhiêu trong nước thì áp suất của nước bằng áp suất ở độ sâu 75cm trong thuỷ ngân? 
A. 136m 				B. 102m 					C. 1020m 			D. 10,2m 

4. Một bình hình trụ cao 1,8m đựng đầy rượu. Biết khối lượng riêng của rượu là 800kg/m3. Áp suất của rượu tác dụng lên điểm M cách đáy bình 20cm là: 	
A. 1440Pa 			B. 1280Pa 			C. 12800Pa		           D. 1600Pa
	5. Một ống chứa đầy nước đặt nằm ngang như hình vẽ. Tiết diện ngang của phần rộng là 60cm2, của phần hẹp là 20cm2. Hỏi lực ép lên pít tông nhỏ là bao nhiêu để hệ thống cân bằng lực nếu lực tác dụng lên pittông lớn là 3600N
A. F = 3600N              B. F = 3200N            C. F = 2400N            D. F = 1200N.
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